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	Số báo danh:………………………………………………….
	Mã đề 230




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm - 35 câu)





Câu 1. Cho  có . Gọi  là bán kính đường tròn ngoại tiếp . Mệnh đề nào sau đây sai?


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 
Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng  ?
     A. Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau
     B. Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng song song.
     C. Véc tơ là đường thẳng có hướng.
     D. Hai véc tơ cùng phương nếu giá của chúng trùng nhau
Câu 3. Điểm thi toán cuối năm của một nhóm gồm 8 học sinh lớp 11 là: 2; 3; 4; 6; 8; 8; 9,10.
Trung vị của mẫu số liệu đã cho là:
     A. 7,5.	     B. 7.	     C. 6.	     D. 8.
Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 5. 
Bảng sau cho biết thời gian chạy cự li 100m của các bạn trong lớp (đơn vị giây)
[image: ]

Mốt của mẫu số liệu trên là:




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 6. 
Cho hình bình hành ABCD (hình bên).
                                               [image: ]
Đẳng thức nào sau đây sai?


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 

Câu 7. Số quy tròn của của đến hàng trăm là:




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 8. Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?
     A. Trung vị.	     B. Khoảng biến thiên.
     C. Mốt.	     D. Số trung bình.
Câu 9. Đẳng thức nào sau đây sai?


     A. 	     B. 


     C. .	     D. .


Câu 10. Trong mp Oxy cho . Khi đó tọa độ  là:




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(10; 8), B(5; 2). Tọa độ của vectơ  là:


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 
Câu 12. 

Cho hai tập hợp A và B được mô tả bằng biểu đồ ven như hình bên. Tính số phần tử của  
[bookmark: _GoBack][image: ]


     A. .	     B. .


     C. .	     D. .
Câu 13. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng?


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 


Câu 14. Cho số  và vectơ . Khẳng định nào sau đây sai?




     A. Tích của vectơ  với số k là một vectơ.	     B. Vectơ  cùng hướng với vectơ  nếu 



     C. Tích của vectơ  với số k là một số thực.	     D. Vectơ  có độ dài là 
Câu 15. Điểm của 11 học sinh trong một bài kiểm tra như sau:
10; 9; 7; 8; 9; 5; 9; 7; 3; 9; 2
Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên.
     A. 8.	     B. 7.	     C. 10.	     D. 2.

Câu 16. Dùng kí hiệu  để viết lại mệnh đề “ Mọi số thực x nhân với 1 bằng chính nó” .
                  Mệnh đề nào sau đây đúng ?


     A. .	     B. .


     C. 	     D. .
Câu 17. Cho phương sai của mẫu liệu bằng 16. Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó.


     A. .	     B. .	     C. 4.	     D. 256.


Câu 18. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ . Tính 




     A. = 17	     B. =13	     C. =7	     D. =12
Câu 19. Cho hai điểm A(2, 1), B(0, – 3). Trung điểm I của đoạn thẳng AB là
     A. I (2, -2)	     B. (– 1, – 4)
     C. (1, –1)	     D. (1, – 2)




Câu 20. Cho  hai vec tơ  và  có  . Tính 


     A. .	     B. .


     C. 	     D. .
Câu 21. Cho mẫu số liệu: 10; 25; 30; 30; 35; 35; 40; 40; 45; 45. 
Có bao nhiêu giá trị bất thường trong mẫu số liệu trên?
     A. 0.	     B. 2.	     C. 3.	     D. 1.
Câu 22. 
Hãy tìm số trung bình của mẫu số liệu khi cho bảng tần số dưới đây:
[image: ]
     A. 9,28	     B. 8,29	     C. 8,37.	     D. 8,73
Câu 23. 
Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của BC (hình bên).
                                               [image: ]
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 
Câu 24. Tìm số gần đúng của a = 5,2463 với độ chính xác d = 0,001.
     A. 5,246.	     B. 5,25.	     C. 5,2	     D. 5,24.
Câu 25. Cho mệnh đề “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân”. 
	Mệnh đề đảo của mệnh đề đã cho là mệnh đề nào sau đây:
     A. “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó không phải là tam giác cân”.
     B. “Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai góc không bằng nhau”.
     C. “Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều”.
     D. “Nếu một tam giác là tam giác cân thì tam giác đó có hai góc bằng nhau”.
Câu 26. Mẫu số liệu sau đây cho biết sĩ số của 5 lớp khối 10 tại một trường Trung học:
43;  45;  46;  41;  40. 
Hỏi phương sai cho mẫu số liệu này gần giá trị nào nhất?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 27. 



Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh  của tam giác .
                                        [image: ]
Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?




     A.  và 	     B.  và 




     C.  và 	     D.  và 



Câu 28. Cho tam giác có . Tính diện tích của tam giác .




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 

Câu 29. Miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm nào sau đây?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. 



Câu 30. Cho các tập hợp  và . Tìm tập hợp .


     A. 	     B. 


     C. 	     D. 


Câu 31. Điểm trung bình thi học kỳ I môn Toán của một nhóm học sinh lớp A là . Biết rằng tổng điểm môn Toán của nhóm này là . Tính số học sinh của nhóm.




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 32. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D, có .Tính tích vô hướng =?



     A. 	     B. 	     C. 	     D. 0



Câu 33. Trong mặt phẳng , cho 3 điểm .Tìm x để 3 điểm  thẳng hàng?




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 







Câu 34. Cho hai vectơ  và  thỏa mãn  và . Xác định góc  giữa hai vectơ  và 




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .
Câu 35. Lớp A có 40 học sinh, trong đó có 21 học sinh thích môn Toán, 18 học sinh thích môn Ngữ văn, 6 học sinh thích cả hai môn Toán và Ngữ văn. Hỏi lớp A có bao nhiêu học sinh không thích cả hai môn Toán và Ngữ văn?
     A. 6	     B. 8	     C. 7	     D. 5








II. TỰ LUẬN: (3 điểm)





Bài 1 (1.0 điểm)Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ , cho tam giác  có   và trọng tâm là .


           a. Tìm tọa độ đỉnh của tam giác .

           b. Tính tích vô hướng của .
       Bài 2: (0.6 điểm)
Cho tam giác ABC.  M là điểm trên cạnh BC (M nằm giữa 2 điểm B,C) sao cho BM = 2CM.

Chứng minh: .
Bài 3: (1.0 điểm)
Thống kê điểm trung bình tất cả môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được kết quả như sau:
	An Giang
	Bạc Liêu
	Bến Tre
	Cà Mau
	Cần Thơ
	Đồng Tháp
	Hậu Giang

	

	

	

	

	

	

	


	Kiên Giang
	Long An
	Sóc Trăng
	Tiền Giang
	Trà Vinh
	Vĩnh Long
	

	

	

	

	

	

	

	


(Theo vietnamnet.vn)
a/ Tìm tứ phân vị  cho mẫu số liệu trên.

b/ Từ đó cho biết Bến Tre có thuộc nhóm  tỉnh, thành phố có điểm trung bình tất cả môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không?Vì sao?
Bài 4: (0.4 điểm)




Hai người cùng kéo một con thuyền với hai lực  có độ lớn lần lượt là 400 N, 600 N (Hình dưới ). Cho biết góc giữa hai vectơ là 45. Tìm độ lớn của vectơ hợp lực  là tổng của hai lực và 
                      [image: ]


1

image3.wmf
R


oleObject46.bin

image50.wmf
ABBCCA

+=

uuuruuuruuur


oleObject47.bin

image51.wmf
BABCCA

-=

uuuruuuruuur


oleObject48.bin

image52.wmf
BAACBC

-=

uuuruuuruuur


oleObject49.bin

image53.wmf
0

k

¹


oleObject50.bin

image54.wmf
0

a

¹

rr


oleObject3.bin

oleObject51.bin

image55.wmf
a

r


oleObject52.bin

image56.wmf
ka

r


oleObject53.bin

image57.wmf
a

r


oleObject54.bin

image58.wmf
0

k

>


oleObject55.bin

oleObject56.bin

image4.wmf
ABC

D


image59.wmf
ka

r


oleObject57.bin

image60.wmf
.

ka

r


oleObject58.bin

image61.wmf
,

"$


oleObject59.bin

image62.wmf
,.1

xxx

$Î>

¡


oleObject60.bin

image63.wmf
,.1

xxx

$Î=

¡


oleObject61.bin

oleObject4.bin

image64.wmf
,.1

xxx

"Î¹

¡


oleObject62.bin

image65.wmf
,.1

xxx

"Î=

¡


oleObject63.bin

image66.wmf
16


oleObject64.bin

image67.wmf
2


oleObject65.bin

image68.wmf
(

)

(

)

4;5,3;1

ab

==

rr


oleObject66.bin

image5.wmf
2.sinC

cR

=


image69.wmf
.

ab

rr


oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

image70.wmf
a

r


oleObject72.bin

image71.wmf
b

r


oleObject73.bin

oleObject5.bin

image72.wmf
(

)

0

4;6;,120

abab

===

rrrr


oleObject74.bin

image73.wmf
.

ab

rr


oleObject75.bin

image74.wmf
.12

ab

=-

rr


oleObject76.bin

image75.wmf
.123

ab

=-

rr


oleObject77.bin

image76.wmf
.123

ab

=

rr


oleObject78.bin

image6.wmf
2.

sinsinsin

abc

R

ABC

===


image77.wmf
.12

ab

=

rr


oleObject79.bin

image78.png
Gidtri ,

Tinsé n,





image79.png




image80.wmf
0

GAGBGC

++=

uuuruuuruuurr


oleObject80.bin

image81.wmf
IBIC

=

uuruur


oleObject81.bin

image82.wmf
2

3

AGAI

=

uuuruur


oleObject82.bin

oleObject6.bin

image83.wmf
2

GBGCGI

+=

uuuruuuruur


oleObject83.bin

image84.wmf
5,6


oleObject84.bin

image85.wmf
5,2


oleObject85.bin

image86.wmf
2,3


oleObject86.bin

image87.wmf
4


oleObject87.bin

image7.wmf
2.

sin

a

R

A

=


image88.wmf
,

MN


oleObject88.bin

image89.wmf
,

ABAC


oleObject89.bin

image90.wmf
ABC


oleObject90.bin

image91.png




image92.wmf
NA

uuur


oleObject91.bin

image93.wmf
.

NC

uuur


oleObject7.bin

oleObject92.bin

image94.wmf
AC

uuur


oleObject93.bin

image95.wmf
NC

uuur


oleObject94.bin

image96.wmf
NM

uuuur


oleObject95.bin

image97.wmf
BC

uuur


oleObject96.bin

image98.wmf
NA

uuur


image8.wmf
3.

sin

b

R

B

=


oleObject97.bin

image99.wmf
NM

uuuur


oleObject98.bin

image100.wmf
ABC


oleObject99.bin

image101.wmf
5;7;

8

ab

c

==

=


oleObject100.bin

image102.wmf
ABC


oleObject101.bin

image103.wmf
103

S

=


oleObject8.bin

oleObject102.bin

image104.wmf
20

S

=


oleObject103.bin

image105.wmf
73

S

=


oleObject104.bin

image106.wmf
63

S

=


oleObject105.bin

image107.wmf
4

35

xy

y

+<

ì

í

³

î


oleObject106.bin

image108.wmf
(

)

1;2

C


image9.wmf
52

xy

-£


oleObject107.bin

image109.wmf
(

)

0;0


oleObject108.bin

image110.wmf
(

)

5;1

B

-


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

1;0.

D

-


oleObject110.bin

image112.wmf
{

}

|1

AxRx

=Î<


oleObject111.bin

image113.wmf
{

}

|23

BxRx

=Î-£<


oleObject9.bin

oleObject112.bin

image114.wmf
AB

Ç


oleObject113.bin

image115.wmf
(

)

1;3

AB

Ç=


oleObject114.bin

image116.wmf
[

)

2;1

AB

Ç=-


oleObject115.bin

image117.wmf
[

)

2;3

AB

Ç=-


oleObject116.bin

image118.wmf
(

]

2;1.

AB

Ç=-


image10.wmf
21

xxy

->


oleObject117.bin

image119.wmf
8,1


oleObject118.bin

image120.wmf
64,8


oleObject119.bin

image121.wmf
8


oleObject120.bin

image122.wmf
20


oleObject121.bin

image123.wmf
15


oleObject10.bin

oleObject122.bin

image124.wmf
9


oleObject123.bin

image125.wmf
2;3

ABADaDCa

===


oleObject124.bin

image126.wmf
ACBD

×

uuuruuur


oleObject125.bin

image127.wmf
2

10

a


oleObject126.bin

image128.wmf
2

4

a

-


image11.wmf
2

20

xx

-£


oleObject127.bin

image129.wmf
2

2

a

-


oleObject128.bin

image130.wmf
Oxy


oleObject129.bin

image131.wmf
(

)

(

)

(

)

2;1,0;5,;0

ABCx

-


oleObject130.bin

image132.wmf
,,

ABC


oleObject131.bin

image133.wmf
5

x

=


oleObject11.bin

oleObject132.bin

image134.wmf
5

3

x

=


oleObject133.bin

image135.wmf
5

7

x

=


oleObject134.bin

image136.wmf
3

5

x

=


oleObject135.bin

image137.wmf
a

r


oleObject136.bin

image138.wmf
b

r


image12.wmf
11

3

xy

+>


oleObject137.bin

image139.wmf
2

ab

==

rr


oleObject138.bin

image140.wmf
2

ab

+=

rr


oleObject139.bin

image141.wmf
a


oleObject140.bin

image142.wmf
a

r


oleObject141.bin

image143.wmf
.

b

r


oleObject12.bin

oleObject142.bin

image144.wmf
o

30

a

=


oleObject143.bin

image145.wmf
o

60

a

=


oleObject144.bin

image146.wmf
o

150

a

=


oleObject145.bin

image147.wmf
o

120

a

=


oleObject146.bin

image148.wmf
Oxy


image13.png
Thoi gian

13

14

16

S ban

18





oleObject147.bin

image149.wmf
ABC


oleObject148.bin

image150.wmf
(0;1),

A


oleObject149.bin

image151.wmf
(1;3)

C


oleObject150.bin

image152.wmf
42

;

33

G

æö

ç÷

èø


oleObject151.bin

image153.wmf
B


image14.wmf
8


oleObject152.bin

image154.wmf
ABC


oleObject153.bin

image155.wmf
.

OAOC

uuruuur


oleObject154.bin

image156.wmf
12

33

AMABAC

=+

uuuruuuruuur


oleObject155.bin

image157.wmf
6,56


oleObject156.bin

image158.wmf
6,56


oleObject13.bin

oleObject157.bin

image159.wmf
6,26


oleObject158.bin

image160.wmf
6,1


oleObject159.bin

image161.wmf
6,42


oleObject160.bin

image162.wmf
6,38


oleObject161.bin

image163.wmf
5,98


image15.wmf
16


oleObject162.bin

image164.wmf
6,12


oleObject163.bin

image165.wmf
6,34


oleObject164.bin

image166.wmf
6,05


oleObject165.bin

image167.wmf
6,5


oleObject166.bin

image168.wmf
5,87


oleObject14.bin

oleObject167.bin

image169.wmf
6,44


oleObject168.bin

image170.wmf
25%


oleObject169.bin

image171.wmf
12

,

FOAFOB

==

uuruuuruuruuur


oleObject170.bin

image172.wmf
F

ur


oleObject171.bin

image173.wmf
1

F

uur


image16.wmf
15


oleObject172.bin

image174.wmf
2

.

F

uur


oleObject173.bin

image175.png
ES m- - E 1- Word (Product Activation Failed)

Fle  Home Inset Design Layost References  Mailngs  Review  View  Mathpe TOANT  TOANTI  TOANTZ  Q Tellmewhstyousentto do

q \Z\l\éu\x\1\)\A\5\5\7\l\s\m\u‘u\n\u\u\u\n\au\u \
“iu 4. (0.4 diém)

2 Hai ngudi ciing kéo mot con thuyén vi hai luc F, = OA, F, = OB c6 d6 16n lin luot 14 400 N, 600 N

(Hinh sau). Cho biét géc gitra hai vecto 12 60°. Tim d6 1én cda vecto hop Iue F 14 téng cia hai luc 7,

wF

H P Type here to search





oleObject15.bin

image17.wmf
18


oleObject16.bin

image18.png




image19.wmf
BCDA

=

uuuruuur


oleObject17.bin

image20.wmf
CBCDCA

+=

uuuruuuruuur


oleObject18.bin

image21.wmf
ABDC

=

uuuruuur


oleObject19.bin

image22.wmf
ABADAC

+=

uuuruuuruuur


oleObject20.bin

image23.wmf
20182020


oleObject21.bin

image24.wmf
20182020


oleObject22.bin

image25.wmf
20180000


oleObject23.bin

image26.wmf
20182100


oleObject24.bin

image27.wmf
20182000


oleObject25.bin

image28.wmf
(

)

tan90cot

aa

°-=


oleObject26.bin

image1.wmf
ABC

D


image29.wmf
(

)

cos90sin

aa

°-=


oleObject27.bin

image30.wmf
(

)

os

sin90

aca

°-=


oleObject28.bin

image31.wmf
sin

cot,(cos0)

cos

a

a

a

a

=¹


oleObject29.bin

image32.wmf
3

aij

=-

rrr


oleObject30.bin

image33.wmf
a

r


oleObject31.bin

oleObject1.bin

image34.wmf
(

)

1;3

a

=-

r


oleObject32.bin

image35.wmf
(

)

0;3

a

=-

r


oleObject33.bin

image36.wmf
(

)

1;2

a

=-

r


oleObject34.bin

image37.wmf
(

)

1;3

a

=-

r


oleObject35.bin

image38.wmf
AB

uuur


oleObject36.bin

image2.wmf
,,

aBCbCAcAB

===


image39.wmf
(

)

2;3

AB

=

uuur


oleObject37.bin

image40.wmf
(

)

15;10

AB

=

uuur


oleObject38.bin

image41.wmf
(

)

5;6

AB

=

uuur


oleObject39.bin

image42.wmf
(

)

5;6

AB

=--

uuur


oleObject40.bin

image43.wmf
\

AB


oleObject41.bin

oleObject2.bin

image44.png
Hinh 1.2




image45.wmf
(\)3

nAB

=


oleObject42.bin

image46.wmf
(\)4

nAB

=


oleObject43.bin

image47.wmf
(\)9

nAB

=


oleObject44.bin

image48.wmf
(\)2

nAB

=


oleObject45.bin

image49.wmf
BABCAC

-=

uuuruuuruuur


